
Phụ lục 1 
VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024  

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP 

(Kèm theo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ban hành kèm theo  

Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)  

 

 

TT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Số biên chế 

công chức 

được giao 

năm 2024 

Số công 

chức 

hiện có 

Số biên 

chế công 

chức còn 

thiếu 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Vị trí tuyển 

dụng 

Mã 

ngạch 
Yêu cầu về trình độ chuyên môn Ghi chú 

  TỔNG CỘNG 1104 946 158 43         

I SỞ, NGÀNH 529 432 97 20         

1 Sở Tài chính 63 60 3 2         

  

Phòng Tài chính 

hành chính sự 

nghiệp 

      1 

Chuyên viên 

về quản lý tài 

chính và ngân 

sách 

01.003 

Đại học trở lên, ngành hoặc nhóm 

ngành: Kinh tế học, Tài chính - Ngân 

hàng, Công nghệ tài chính, Kế toán - 

Kiểm toán, Quản lý công, Quản lý dự 

án, Luật Kinh tế, Kinh tế nông 

nghiệp, Chính sách công, Quản lý 

xây dựng 

  

  
Phòng Tài chính 

đầu tư 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý tài 

chính và ngân 

sách 

01.003 

Đại học trở lên, ngành hoặc nhóm 

ngành: Kinh tế học, Tài chính - Ngân 

hàng, Công nghệ tài chính, Kế toán - 

Kiểm toán, Quản lý công, Quản lý dự 

án, Luật Kinh tế, Kinh tế nông 

nghiệp, Chính sách công, Quản lý 

xây dựng 

  

2 Sở Tư pháp 29 27 2 1         



  Văn phòng       1 

Chuyên viên 

về quản lý 

công nghệ 

thông tin 

01.003 
Đại học trở lên ngành Công nghệ 

thông tin 
  

3 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

217 145 72 5         

  Chi cục Kiểm lâm 217 145 72 5         

          5 
Kiểm lâm 

viên 
01.003 

Đại học trở lên, các ngành, nhóm 

ngành: Lâm nghiệp (Lâm học, Lâm 

nghiệp đô thị, Lâm sinh, Quản lý tài 

nguyên rừng); Luật (Luật Hiến pháp 

và luật hành chính, Luật dân sự và tố 

tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng 

hình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế); 

Quản lý tài nguyên và môi trường. 

Yêu cầu nam giới 

  

4 Sở Công Thương 39 37 2 1         

 
Phòng Quản lý 

năng lượng 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

năng lượng 

01.003 

Đại học trở lên, các ngành, chuyên 

ngành: Quản lý Năng lượng; Kỹ 

thuật điện; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ 

thuật điều khiển - tự động hóa; Công 

nghệ kỹ thuật Năng lượng; Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; 

Kỹ thuật công trình xây dựng; Luật 

kinh tế 

 

5 
Sở Giao thông 

vận tải 
48 46 2 2         



  Văn phòng        1 

Chuyên viên 

về quản lý 

công nghệ 

thông tin  

01.003 
Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên 

ngành Công nghệ thông tin 
  

  

Phòng Quản lý 

phương tiện và 

người lái 

      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

phương tiện 

và người lái 

01.003 Đại học trở lên, ngành Cơ khí ô tô   

6 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
38 36 2 3         

  Văn phòng Sở       1 
Chuyên viên 

về tổng hợp 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Luật, Văn hóa 

học, Quản lý văn hóa 

Tháng 9 

và 10 có 

01 TP và 

01 PGĐ 

nghỉ hưu 

(hiện 

đang vượt 

số lượng 

cấp PGĐ) 

  Văn phòng Sở       1 
Chuyên viên 

về tài chính 
01.003 

Đại học trở lên, ngành Kế toán, Tài 

chính, Kiểm toán 

  
Phòng Quản lý 

văn hóa 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý di 

sản văn hóa 

01.003 
Đại học trở lên, ngành Luật, Lịch sử, 

Quản lý văn hóa 

7 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
47 44 3 1         

  
Phòng Kinh tế 

ngành 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

đầu tư 

01.003 

Đại học trở lên, các ngành: Kinh tế 

học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân 

hàng - Bảo hiểm, Quản trị - Quản lý, 

Luật, Khoa học môi trường, Thống 

kê, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và 

công trình xây dựng, Quản lý công 

nghiệp, Kiến trúc và quy hoạch, Xây 

dựng, Quản lý xây dựng, Nông 

nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Quản 

lý tài nguyên và môi trường 

  

8 
Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 
48 37 11 5         



  Văn phòng       1 

Chuyên viên 

về quản lý 

công nghệ 

thông tin 

01.003 

Đại học trở lên, các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc các ngành 

gần đào tạo về công nghệ thông tin 

  

  
Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
      1 

Chuyên viên 

về kế hoạch 

đầu tư và 

chuyên viên 

về tài chính 

01.003 

Đại học trở lên, thuộc các ngành hoặc 

nhóm ngành: Kinh tế học; Tài chính 

- Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; 

Xây dựng; Quản lý xây dựng 

  

  
Phòng Quản lý 

đầu tư 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

đầu tư và 

chuyên viên 

về quản lý 

đấu thầu 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Kinh tế học; Tài 

chính - Ngân hàng; Quản lý công; 

Quản lý dự án; Quản trị kinh doanh; 

Xây dựng; Quản lý xây dựng; Luật 

kinh tế  

  

  

Phòng Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

      1 

Chuyên viên 

về môi 

trường 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Khoa học trái 

đất; Khoa học môi trường; Kỹ thuật 

môi trường; Môi trường đất và nước; 

Công nghệ kỹ thuật môi trường 

  

  
Phòng Quản lý 

Doanh nghiệp 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

doanh nghiệp 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Tài chính kế toán; 

Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; 

Kiểm toán; Kinh tế; Quản lý công; 

Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; 

Bảo hiểm; Quản trị nhân lực; Quan 

hệ lao động; Kinh doanh thương mại 

  



II 
UBND CẤP 

HUYỆN 
575 514 61 23         

1 
UBND thị xã Kỳ 

Anh 
72 60 12 3         

  
Phòng Quản lý đô 

thị 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý hạ 

tầng kỹ thuật 

và chuyên 

viên về phát 

triển đô thị 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Kiến trúc và quy 

hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng, 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

  

  Phòng Kinh tế       1 

Chuyên viên 

về quản lý 

công nghiệp 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật kinh tế, Kinh 

tế học, Tài chính - Ngân hàng, Kinh 

doanh, Quản lý công nghiệp, Công 

nghệ kỹ uật cơ khí, Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử và viễn thông, Kỹ 

thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật 

mỏ, Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện 

kim và môi trường 

  

  
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

đất đai 

01.003 
Đại học trở lên, ngành Quản lý đất 

đai 
  

2 
UBND huyện Kỳ 

Anh 
71 59 12 3        

  
Phòng Giáo dục & 

Đào tạo 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

bảo đảm và 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

01.003 Đại học trở lên, sư phạm Toán    

  
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

đất đai 

01.003 
Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành Quản lý đất đai 
  



  Phòng Tư pháp       1 

Chuyên viên 

về quản lý xử 

lý vi phạm 

hành chính và 

theo dõi thi 

hành pháp 

luật 

  Đại học trở lên, ngành Luật   

3 
UBND thị xã 

Hồng Lĩnh 
59 56 3 1         

  Phòng Y tế       1 

Chuyên viên 

về quản lý 

khám,  

chữa bệnh 

01.003 

Đại học trở lên thuộc khối ngành sức 

khỏe: Y khoa, Y tế công cộng, Điều 

dưỡng. 

  

4 
UBND huyện Vũ 

Quang 
66 57 9 6         

  Phòng Nội vụ       1 

Chuyên viên 

về tổ chức bộ 

máy 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật, Kinh tế học, 

Khoa học chính trị, Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, 

Quản trị văn phòng, Xã hội học, 

Công tác xã hội 

  

  

Phòng Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

      1 

Chuyên viên 

về người có 

công 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật, Luật Kinh 

tế, Bảo hiểm, Kinh tế học, Xã hội 

học, Công tác xã hội, Quản trị nhân 

lực, Quan hệ lao động, Quản lý nhà 

nước  

  

  
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

đầu tư 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Kinh tế học, Tài 

chính - Ngân hàng, Quản lý công, 

Quản lý dự án, Xây dựng, Quản lý 

xây dựng, Luật kinh tế 

  



  
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

thương mại 

trong nước 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các chuyên 

ngành kinh tế, thương mại, quản trị 

kinh doanh, công nghệ thông tin, 

luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao 

  

  
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
      1 

Chuyên viên 

về kết cấu hạ 

tầng giao 

thông 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng công 

trình biển, Kỹ thuật xây dựng công 

trình thuỷ, Khai thác vận tải, Kinh tế 

vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao 

thông  

  

  
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
      1 

Chuyên viên 

về môi 

trường 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Khoa học trái 

đất; Khoa học môi trường; Kỹ thuật 

môi trường 

  

5 
UBND huyện 

Hương Khê 
80 74 6 4         

  Thanh tra       1 

Chuyên viên 

về công tác 

thanh tra 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật, Kinh tế học, 

Tài chính - Ngân hàng, Khoa học 

quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân 

lực, Quản lý dự án, Quản lý nhà 

nước, Xây dựng, Quản lý xây dựng, 

Quản lý tài nguyên và môi trường 

  

  
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
      1 

Chuyên viên 

quản lý môi 

trường 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Khoa họctrái 

đất; Khoa học môi trường; Kỹ thuật 

môi trường 

  



  

Phòng Nội vụ 

  

      1 

Chuyên viên 

cải cách hành 

chính 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật; Kinh tế học; 

Khoa học chính trị; Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, 

Quản trị văn phòng, Xã hội học, 

Công tác xã hội  

  

        1 

Chuyên viên 

về tổ chức bộ 

máy 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật; Kinh tế học; 

Khoa học chính trị; Khoa học quản 

lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, 

Quản trị văn phòng, Xã hội học, 

Công tác xã hội 

  

6 
UBND huyện 

Cẩm Xuyên 
79 72 7 2         

  Thanh tra       1 

Chuyên viên 

về công tác 

thanh tra 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật, Kinh tế học, 

Tài chính - Ngân hàng, Khoa học 

quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân 

lực, Quản lý dự án, Quản lý nhà 

nước, Xây dựng, Quản lý xây dựng, 

Quản lý tài nguyên và môi trường 

  

  
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

kinh tế tổng 

hợp 

01.003 

 Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Kinh tế học; Tài 

chính - Ngân hàng; Kế toán - Kiểm 

toán; Quản lý công; Quản lý dự án; 

Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế  

  

7 
UBND huyện 

Can Lộc 
77 72 5 1         

  
Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

thương mại 

01.003 

Đại học trở lên, một trong các ngành 

hoặc nhóm ngành: Luật kinh tế, Kinh 

tế học, Tài chính - Ngân hàng, Kinh 

doanh, Quản lý công nghiệp 

  

8 
UBND huyện 

Nghi Xuân 
71 64 7 3         



  Phòng Y tế       1 

Chuyên viên 

về quản lý 

bảo hiểm y tế 

01.003 

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế học, 

Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, 

Quản lý y tế 

  

  
Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý 

kiến trúc 

01.003 

Đại học trở lên, ngành Kiến trúc và 

quy hoạch, Quản lý xây dựng, Công 

nghệ kỹ thuật kiến trúc 

  

  
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
      1 

Chuyên viên 

về quản lý kế 

hoạch và đầu 

tư 

01.003 
Đại học trở lên, ngành Kinh tế đầu tư, 

Quản lý đầu tư, Xây dựng 
  

 


